
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 

Tầng 20, Tòa PeakView, Số 36 phố Hoàng Cầu, Phường Ô Chợ Dừa, Quận Đống Đa, 
Thành phố Hà Nội, Việt Nam

2.000.000.000 VNĐ

12/06/20233. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH QUY HOẠCH VÀ KIẾN TRÚC HÒA BÌNH

0110384422

STT Tên ngành Mã ngành

1. Hoàn thiện công trình xây dựng 4330

2. Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan
Chi tiết:
- Khảo sát xây dựng;
- Lập thiết kế quy hoạch xây dựng;
- Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng;
- Tư vấn quản lý dự án đầu tư xây dựng;
- Tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình;
- Kiểm định xây dựng;
- Quản lý chi phí đầu tư xây dựng
- Dịch vụ tư vấn đấu thầu  
- Dịch vụ thí nghiệm chuyên ngành xây dựng, quan trắc công 
trình xây dựng 
- Tư vấn lập quy hoạch xây dựng

7110(Chính)

3. Hoạt động thiết kế chuyên dụng
Chi tiết: Hoạt động trang trí nội thất

7410

4. Xây dựng nhà để ở 4101

5. Xây dựng nhà không để ở 4102

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH QUY HOẠCH VÀ KIẾN TRÚC 
HÒA BÌNH
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: HOA BINH ARCHITECTURE AND 
PLANNING COMPANY LIMITED
Tên công ty viết tắt: HBPA

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

7. Danh sách thành viên góp vốn: 

6. Vốn điều lệ: 

Điện thoại: 0915000989
Email:

Fax:
Website:
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STT Tên thành 
viên

Quốc 
tịch

Địa chỉ liên lạc đối 
với cá nhân; địa chỉ 
trụ sở chính đối với 

tổ chức

Giá trị vốn góp 
(VNĐ)

Tỷ lệ
(%)

Số Giấy tờ pháp lý 
của cá nhân; Mã số 
doanh nghiệp đối 
với doanh nghiệp; 
Số Giấy tờ pháp lý 

của tổ chức

Ghi 
chú

1 CÔNG TY 
CỔ PHẦN 
TẬP ĐOÀN 
XÂY DỰNG 
HÒA BÌNH

235 Võ Thị Sáu, 
Phường Võ Thị Sáu, 
Quận 3, Thành phố 
Hồ Chí Minh, Việt 
Nam

1.020.000.000 51,000 0302158498

2 VŨ NGỌC 
KIÊN

Việt 
Nam

CH số 1203 Nhà 
B10C, KĐT Nam 
Trung Yên, Phường 
Trung Hoà, Quận Cầu 
Giấy, Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

380.000.000 19,000 034079006351

3 NGUYỄN 
THÀNH 
CÔNG

Việt 
Nam

Tổ 14, Phường Trần 
Hưng Đạo, Thành phố 
Phủ Lý, Tỉnh Hà 
Nam, Việt Nam

200.000.000 10,000 035085001324

4 LÊ ĐỨC 
MINH

Việt 
Nam

Phố 4, Phường Tào 
Xuyên, Thành phố 
Thanh Hoá, Tỉnh 
Thanh Hoá, Việt Nam

200.000.000 10,000 038087035416

5 TRẦN NAM 
PHONG

Việt 
Nam

Thôn Tân Xuân, Thị 
Trấn Bố Hạ, Huyện 
Yên Thế, Tỉnh Bắc 
Giang, Việt Nam

200.000.000 10,000 121471374

9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

8. Người đại diện theo pháp luật:

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:       034079006351
Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú: CH số 1203 Nhà B10C, KĐT Nam Trung Yên, Phường Trung Hoà, 
Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: CH số 1203 Nhà B10C, KĐT Nam Trung Yên, Phường Trung Hoà, 
Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Họ và tên:   VŨ NGỌC KIÊN Nam

26/07/1979 Kinh Việt Nam

29/08/2017 Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân 
cư

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Giám đốcChức danh:
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